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BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II 2023-2025

MAHV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHUYÊN NGÀNHSTT KÝ TÊN GHI CHÚSỐ MÁY

167231001 Lâm Thị Diễm Châu 18/01/1990 Chẩn đoán hình ảnh (X quang)1

167231002 Trần Hữu Hạng 01/03/1972 Chẩn đoán hình ảnh (X quang)2

167231003 Trương Nghi 29/10/1989 Chẩn đoán hình ảnh (X quang)3

167231004 Trần Anh Thư 05/10/1984 Chẩn đoán hình ảnh (X quang)4

167231005 Bùi Văn Tùng 15/03/1982 Chẩn đoán hình ảnh (X quang)5

167231006 Nguyễn Minh Dương 21/11/1993 Chấn thương chỉnh hình6

167231007 Nguyễn Hồ Huy Hoàng 05/06/1991 Chấn thương chỉnh hình7

167231008 Bùi Hoàng Lân 20/09/1983 Chấn thương chỉnh hình8

167231009 Nguyễn Tiến Lộc 09/09/1988 Chấn thương chỉnh hình9

167231010 Diệp Nghĩa Phúc 15/03/1989 Chấn thương chỉnh hình10

167231011 Nguyễn Cao Quyền 19/09/1987 Chấn thương chỉnh hình11

167231012 Phan Văn Tú 19/09/1983 Chấn thương chỉnh hình12

167231013 Nguyễn Ngọc Vương 12/02/1985 Chấn thương chỉnh hình13

167231014 Lê Thị Minh Trang 30/10/1986 Da liễu14

167231015 Châu Thị Kim Trang 18/07/1978 Da liễu15

167231016 Lê Thị Ngọc Cang 09/09/1976 Gây mê hồi sức16

167231017 Trương Sáng Kiến 24/04/1986 Gây mê hồi sức17

167231018 Cao Phi Loan 14/04/1989 Gây mê hồi sức18

167231019 Trần Văn Quang 10/11/1993 Gây mê hồi sức19
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167231020 Hồ Ngọc Thừa 01/08/1981 Gây mê hồi sức20

167231021 Văn Phước Toàn 03/05/1991 Gây mê hồi sức21

167231022 Phạm Hữu Truyền 04/07/1981 Gây mê hồi sức22

167231023 Võ Lê Ánh Tuyết 24/01/1991 Gây mê hồi sức23

167231024 Phạm Thị Thanh Vân 13/10/1988 Gây mê hồi sức24

167231025 Hắc Di Yên Gia 03/06/1983 Giải phẫu bệnh25

167231026 Hà Thị Hương Giang 19/02/1977 Hóa sinh y học26

167231028 Nguyễn Hùng Cường 14/03/1988 Hồi sức cấp cứu27

167231029 Nguyễn Thị Linh Nga 10/11/1988 Hồi sức cấp cứu28

167231030 Thạch Cao Nhân 15/09/1992 Hồi sức cấp cứu29

167231031 Tôn Thất Quang Thắng 30/04/1989 Hồi sức cấp cứu30

167231032 Lê Công Thuyên 19/11/1991 Hồi sức cấp cứu31

167231033 Nguyễn Mạnh Tuấn 17/05/1986 Hồi sức cấp cứu32

167231034 Nguyễn Hoàng Tùng 06/04/1989 Hồi sức cấp cứu33

167231157 Nguyễn Thị Ánh Nguyên 12/12/1980 Hồi sức cấp cứu34

167231035 Nguyễn Phạm Bảo Trân 02/08/1987 Huyết học35

167231036 Đặng Thị Bảo Uyên 26/11/1985 Huyết học36

167231037 Võ Thị Cẩm Vân 30/08/1986 Huyết học37

167231038 Lê Thành Đạt 18/08/1991 Lao38

167231039 Phạm Minh Trí 27/08/1973 Lao39

167231040 Nguyễn Thị Yêm 06/01/1984 Lao40

167231041 Nguyễn Thị Thanh Mai 06/11/1977 Lão khoa41

167231042 Châu Thị Diễm Thanh 11/03/1989 Lão khoa42

167231043 Chu Cát Uyên 02/03/1991 Lão khoa43

167231044 Trần Khánh Vân 03/04/1988 Lão khoa44

167231053 Nguyễn Thành Hưng 30/12/1992 Ngoại - Lồng ngực45

167231054 Nguyễn Văn Trang 15/09/1982 Ngoại - Lồng ngực46

167231055 Huỳnh Công Chấn 17/04/1986 Ngoại - Nhi47
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167231056 Lâm Thiên Kim 07/01/1986 Ngoại - Nhi48

167231057 Trần Đại Phú 06/01/1987 Ngoại - Nhi49

167231058 Trần Xuân Anh 07/07/1985 Ngoại - Thần kinh và sọ não50

167231059 Trần Trung Kiên 30/10/1985 Ngoại - Thần kinh và sọ não51

167231060 Đỗ Đạt Thành 23/05/1987 Ngoại - Thần kinh và sọ não52

167231061 Trịnh Thành Tính 15/03/1989 Ngoại - Thần kinh và sọ não53

167231062 Tô Thanh Toàn 17/01/1991 Ngoại - Thần kinh và sọ não54

167231063 Phan Minh Trí 05/09/1982 Ngoại - Thần kinh và sọ não55

167231064 Võ Hữu Toàn 17/01/1980 Ngoại - Tiết niệu56

167231065 Lưu Quang Việt 12/12/1988 Ngoại - Tiết niệu57

Số thí sinh dự thi theo danh sách:

Số thí sinh có mặt:

Số thí sinh vắng mặt:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023
BỘ MÔN TIN HỌC
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